
UBND HUYỆN HOẰNG HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 25/11/2024 đến ngày 30/11/2024  

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ 
Họ tên chủ hồ 

sơ 
Địa chỉ chủ hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm 

Nhận hồ sơ 
Hẹn trả kết 

quả 

1 H56.26-

241125-0001 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót Lê Thế Trung 

(Lê Ngọc Đệ -

- Quy) 

Thôn Đạt Tài 1, Xã 

Hoằng Hà, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0395356298 25/11/2024 

07:59:48 

09/12/2024 

07:59:00 

2 H56.26-

241125-0002 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót Nguyễn Thị 

Phượng (Lê 

Văn Thế) 

Thôn 1, Xã Hoằng 

Trinh, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

0888861789 25/11/2024 

08:21:17 

09/12/2024 

08:21:00 

3 H56.26-

241125-0005 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót Lê Văn 

Chung-Lê Thị 

Thông 

thôn Thanh Minh, Xã 

Hoằng Hợp, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0337876343 25/11/2024 

08:35:13 

09/12/2024 

08:35:00 

4 H56.26-

241122-0019 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, 

lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến 
ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn). 

TRƯƠNG 

THỊ LƯỢNG 

SN 10, ngõ 4, đường 

HP1, thôn Bắc Sơn, 

Xã Hoằng Phụ, 
Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0973297616 25/11/2024 

08:53:51 

10/12/2024 

08:52:59 

5 H56.26-
241125-0009 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót Lê Huy 
Thông(Hồ 

Đức Anh) 

Thôn Nghĩa Lập, Xã 
Hoằng Lưu, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0912060693 25/11/2024 
09:16:43 

09/12/2024 
09:16:00 

6 H56.26-
241125-0012 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót Lê Thanh 
Chung  

Đội 11 thôn Quang 
Trung , xã Hoằng 

Thanh , huyện Hoằng 

Hoá , tỉnh Thanh 
Hoá, Xã Hoằng 

Thanh, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0343233688 25/11/2024 
10:14:06 

09/12/2024 
10:13:59 

7 H56.26-

241122-0006 

Hiệu đính, cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

LÊ THỊ 

THOA 

THÔN 1, Xã Hoằng 

Trường 

0989272850 25/11/2024 

11:33:12 

28/11/2024 

13:30:00 

8 H56.26- Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót Lê Văn Dương Thôn Liên Minh, Xã 0984351153 25/11/2024 09/12/2024 



241125-0008 (Lê Thị Hồng) Hoằng Trường, 

Huyện Hoằng Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

14:38:25 14:37:59 

9 H56.26-

241125-0024 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót Lê Thị Nhung 

(Lê Thị Vân) 

Thôn Tân Xuân , Xã 

Hoằng Phụ, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0947056168 25/11/2024 

16:31:38 

09/12/2024 

16:31:00 

10 H56.26-

241125-0020 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót Lê Chân 

Trường(Lê Thị 
Đằng) 

Thôn Tiền Thôn, xã 

Hoằng Tiến, huyện 
Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

0976646255 25/11/2024 

16:37:27 

09/12/2024 

16:37:00 

11 H56.26-

241125-0019 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót Lê Chân 

Trường(Lê Thị 
Nhung) 

ĐÔNG TÂY HẢI, 

Xã Hoằng Thanh, 
Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0976646255 25/11/2024 

16:37:35 

09/12/2024 

16:37:00 

12 H56.26-

241124-0009 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót Lê Chân 

Trường(Chu 
Đình Long) 

Thôn Quang Trung , 

Xã Hoằng Đông, 
Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0977090389 25/11/2024 

16:37:55 

09/12/2024 

16:37:00 

13 H56.26-
241125-0018 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Vũ Thị Thắm SN 133, đường ĐH-
HH 17, thôn ĐẠt Tài 

1, Xã Hoằng Hà, 

Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0963199453 25/11/2024 
17:09:17 

29/11/2024 
07:00:00 

14 H56.26-

241125-0017 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Cao Thị Chỉnh SN 114, đường TL 

510, thôn Xuân Phụ, 

Xã Hoằng Phụ, 
Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0355731343 25/11/2024 

17:09:17 

29/11/2024 

07:00:00 

15 H56.26-

241125-0013 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 

huyện huyện theo công trạng (Cấp huyện) 

LÊ THỊ 

HƯƠNG 

THÔN 2, Xã Hoằng 

Thành, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0985943872 25/11/2024 

17:27:10 

 

16 H56.26-

241125-0035 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cư, hộ gia đình đang sử dụng đất 

Nguyễn Văn 

Sơn(Hoàng 
Huy Xắng) 

Thôn Xuân Tiến, xã 

Hoằng Trạch, huyện 
Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

0983181207 26/11/2024 

08:09:48 

27/12/2024 

08:09:00 

17 H56.26-
241125-0033 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Ngô Thị Hảo Thửa 54, tờ 43, lô 5. 
MBQH số 55, thôn 

Hải Phúc 1, Xã 

Hoằng Thắng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

0968718234 26/11/2024 
09:45:52 

29/11/2024 
09:45:00 



Thanh Hóa 

18 H56.26-
241125-0032 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Hoàng Văn 
Quang 

Thửa 425, tờ 36, 
MBQH 43/MBQH-

UBND, thôn Gia 

Hòa, Xã Hoằng 

Thắng, Huyện Hoằng 
Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0988585480 26/11/2024 
09:45:55 

29/11/2024 
09:45:00 

19 H56.26-
241125-0031 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Lợi 

Sn 02, đường 510B, 
thôn Tân Xuân, Xã 

Hoằng Phụ, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0396905561 26/11/2024 
09:45:55 

29/11/2024 
09:45:00 

20 H56.26-

241125-0030 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Thị Đàm Sn 10, đường ĐH-

HH.25, thôn 8, Xã 

Hoằng Thành, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0976712085 26/11/2024 

09:45:55 

29/11/2024 

09:45:00 

21 H56.26-

241125-0029 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Đình 

Lên 

Sn 112, đường 

ĐT510, thôn 1, Xã 
Hoằng Đồng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0981515665 26/11/2024 

09:45:56 

29/11/2024 

09:45:00 

22 H56.26-
241125-0028 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lê Thị Lan Sn 39, đường 
ĐT509, thôn 5, Xã 

Hoằng Trinh, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0378997954 26/11/2024 
09:45:56 

29/11/2024 
09:45:00 

23 H56.26-

241125-0027 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Quang 

Trung 

Sn 15, đường HQ 1, 

thôn Đông Khê, Xã 

Hoằng Quỳ, Huyện 
Hoằng Hóa, 

0981737625 26/11/2024 

09:45:56 

29/11/2024 

09:45:00 

24 H56.26-

241126-0005 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót Nguyễn Văn 

Nhân 

Phố Phúc Sơn, Thị 

trấn Bút Sơn, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0363543299 26/11/2024 

09:46:47 

10/12/2024 

09:46:00 

25 H56.26-

241126-0004 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót Lê Thị 

Nhung(Lê Văn 
Tùng) 

Thôn hợp Tân , Xã 

Hoằng Phụ, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0947056168 26/11/2024 

10:36:37 

10/12/2024 

10:35:59 

26 H56.26-

241126-0003 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót Lê Thị Nhung 

(Lê Văn Quân)  

Thôn Tháng Mười , 

Xã Hoằng Phụ, 

0947056168 26/11/2024 

10:40:51 

10/12/2024 

10:40:00 



Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

27 H56.26-

241126-0008 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 

huyện huyện theo công trạng (Cấp huyện) 

NGUYỄN 

THỊ NINH 

thị tứ, Xã Hoằng 

Trung, Huyện Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh 

Hóa 

0944344507 26/11/2024 

10:48:16 

 

28 H56.26-

241126-0001 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 

huyện huyện theo công trạng (Cấp huyện) 

LÊ THỊ LAN 

HƯƠNG 

Phố Hoằng Lọc, Thị 

trấn Bút Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0987613968 26/11/2024 

10:48:17 

 

29 H56.26-

241125-0026 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 

huyện huyện theo công trạng (Cấp huyện) 

NGUYỄN 

THỊ LÝ 

THÔN BÍNH ẤT, Xã 

Hoằng Hợp, Huyện 

Hoằng Hóa, 

0904587582 26/11/2024 

10:48:17 

 

30 H56.26-

241126-0011 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN 

VĂN LUÂN 

THÔN NAM BÌNH, 

Xã Hoằng Cát, 

Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0917267265 26/11/2024 

14:04:38 

29/11/2024 

14:03:59 

31 H56.26-

241125-0034 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LÊ THỊ 

THỦY 

Số nhà 02, đường 2, 

thôn Sao Vàng 2, Xã 

Hoằng Quý, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0949100569 26/11/2024 

14:04:46 

29/11/2024 

14:03:59 

32 H56.26-

241126-0009 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót Nguyễn Đình 

Mạnh(Trịnh 
Ngọc Thảo) 

Thôn Châu Lộc, Xã 

Hoằng Châu, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0387137757 26/11/2024 

14:06:23 

10/12/2024 

14:05:59 

33 H56.26-

241126-0016 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng 

dân cư, hộ gia đình đang sử dụng đất 

Đinh Thị 

Hằng(Nguyễn 
Hữu Hòa - Lê 

Thị Luận) 

Thôn Sao Vàng 2, Xã 

Hoằng Quý, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0979174005 26/11/2024 

14:26:40 

27/12/2024 

14:26:00 

34 H56.26-
241126-0017 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót Đinh Thị Hằng 
(Lê Thị Hoa) 

Thôn Hảo Bắc, Xã 
Hoằng Quý, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0763107890 26/11/2024 
14:35:08 

10/12/2024 
14:35:00 

35 H56.26-
241125-0006 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp 
III,  cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo 
tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong 

đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

TRƯƠNG 
CÔNG HIỀN 

THÔN HÀ THÁI, 
Xã Hoằng Hà, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0925335333 26/11/2024 
14:35:37 

06/12/2024 
14:35:00 

36 H56.26-

241125-0007 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp 

III,  cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến 

TRƯƠNG 

CÔNG HIỀN 

THÔN HÀ THÁI, 

Xã Hoằng Hà, Huyện 

0925335333 26/11/2024 

14:36:09 

06/12/2024 

14:35:59 



trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo 
tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong 

đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

37 H56.26-

241125-0010 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp 

III,  cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến 
trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 

hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong 
đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

TRƯƠNG 

CÔNG HIỀN 

THÔN HÀ THÁI, 

Xã Hoằng Hà, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0925335333 26/11/2024 

14:36:58 

06/12/2024 

14:35:59 

38 H56.26-

241125-0011 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp 

III,  cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến 

trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh 
hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong 

đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

Đỗ Thị Thủy Thôn Phú Xuân, Xã 

Hoằng Đông, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0964374342 26/11/2024 

14:39:42 

06/12/2024 

14:39:00 

39 H56.26-

241126-0021 

Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình 

của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương 

TRẦN VĂN 

DUY 

Phố Đạo Sơn, Thị 

trấn Bút Sơn, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0979409263 26/11/2024 

14:45:19 

16/12/2024 

14:45:00 

40 H56.26-

241126-0010 

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót Nguyễn Thị 

Tuyết 

Thôn Kim Sơn, Xã 

Hoằng Tiến, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0917324575 26/11/2024 

14:48:48 

10/12/2024 

14:48:00 

41 H56.26-

241126-0025 

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Mặt bằng khu 

dân cư thôn Phúc Vinh 

LÊ VĂN 

NGUYỆN 

THÔN 1 LÊ LỢI, Xã 

Hoằng Đồng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0353339047 26/11/2024 

15:15:45 

09/12/2024 

15:07:59 

42 H56.26-

241126-0007 

Thẩm định phương án sử dụng tầng đất mặt đối với 

công trình có diện tích đất chuyên trồng lúa trên địa 

bàn huyện 

UBND xã 

Hoằng Cát 

thôn Ba Đình, xã 

Hoằng Cát, huyện 

Hoằng Hoá, tỉnh 
Thanh Hoá, Xã 

Hoằng Cát, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh 
Thanh Hóa 

0905935829 26/11/2024 

15:18:21 

16/12/2024 

15:18:00 

43 H56.26-

241125-0025 

Thẩm định phương án sử dụng tầng đất mặt đối với 

công trình có diện tích đất chuyên trồng lúa trên địa 

bàn huyện 

NGUYỄN 

ĐĂNG 

TRỌNG 

Căn hộ 1011, CT1 

Chung cư Xuân Mai, 

Xã Hoằng Đạt, 
Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0375075771 26/11/2024 

15:19:49 

16/12/2024 

15:18:59 

44 H56.26-
241126-0006 

Thẩm định phương án sử dụng tầng đất mặt đối với 
công trình có diện tích đất chuyên trồng lúa trên địa 

UBND xã 
Hoằng Cát 

thôn Ba Đình, xã 
Hoằng Cát, huyện 

0905935829 26/11/2024 
15:23:45 

16/12/2024 
15:22:59 



bàn huyện Hoằng Hoá, tỉnh 

Thanh Hoá, Xã 
Hoằng Cát, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

45 H56.26-
241126-0023 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, 
xác định lại dân tộc 

BÙI THỊ LỆ Xóm 8, Bình Vọng, 
Xã Văn Bình, Huyện 

Thường Tín, Thành 

phố Hà Nội 

0785129888 26/11/2024 
15:25:28 

29/11/2024 
15:24:59 

46 H56.26-

241126-0027 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 

huyện huyện theo công trạng (Cấp huyện) 

LÊ VĂN 

DŨNG 

thôn Trung Thượng, 

Xã Hoằng Hải, 

Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0358285368 26/11/2024 

19:14:12 

 

47 H56.26-

241126-0026 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 

huyện huyện theo công trạng (Cấp huyện) 

LÊ THU 

HẰNG 

Nguyệt Viên 1, Xã 

Hoằng Quang, Thành 

phố Thanh Hóa, 

0392908430 26/11/2024 

19:15:04 

 

48 H56.26-
241126-0024 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 
huyện huyện theo công trạng (Cấp huyện) 

LÊ THỊ TÍNH THÔN ĐỒNG LẠC, 
Xã Hoằng Trạch, 

Huyện Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa 

0837273789 26/11/2024 
19:16:02 

 

49 H56.26-

241126-0018 

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 

huyện huyện theo công trạng (Cấp huyện) 

CAO THỊ 

DUNG 

THÔN PHONG MỸ, 

Xã Hoằng Phong, 

Huyện Hoằng Hóa,  

0975498696 26/11/2024 

19:24:28 

 

50 H56.26-
241127-0004 

Thẩm định Báo cáo Nghiên cứu khả thi: Mặt bằng 
phân lô đất ở thôn Đoài thôn, xã Hoằng xuyên 

(MBQH số 49) 

LÊ VĂN 
NGUYỆN 

THÔN 1 LÊ LỢI, Xã 
Hoằng Đồng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0353339047 27/11/2024 
08:34:06 

09/12/2024 
08:24:00 

 Người báo cáo 
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